
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 2A - TUẦN 24 (04/3/2024 - 08/3/2024)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG GIÁO 
DỤC

GIÁO VIÊN

H
A

I (
04

/3
/2

02
4) SÁNG

1 HĐTN SHDC: Múa hát chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8 - 3 Nguyễn Kiều Bích Phượng
2 Đạo đức Em yêu quê hương (tiêt 1) Cao Thúy Hồng
3 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
4 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng

CHIỀU
1 Tiếng Việt Đọc Trái chín Nguyễn Kiều Bích Phượng
2 Tiếng Việt Đọc Trái chín Nguyễn Kiều Bích Phượng
3 Toán Đơn vị, chục, trăm, nghìn (tiết 1) Nguyễn Kiều Bích Phượng

B
A

 (0
5/

3/
20

24
) SÁNG

1 Tiếng Việt Viết chữ hoa V Nguyễn Kiều Bích Phượng
2 Tiếng Việt Từ chỉ đặc điểm. Câu kiểu Ai thế nào? Dấu chấm; dấu chấm than Nguyễn Kiều Bích Phượng
3 Toán Đơn vị, chục, trăm, nghìn (tiết 2) Nguyễn Kiều Bích Phượng
4 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc

CHIỀU
1 Tiếng Anh (Bản ngữ) Phan Thị Ngọc Hồng
2 Tiếng Anh (Bản ngữ) Phan Thị Ngọc Hồng
3 Kĩ năng sống

TƯ
 (0

6/
3/

20
24

) SÁNG

1 Tiếng Việt Đọc Hoa mai vàng Nguyễn Kiều Bích Phượng
2 Tiếng Việt Nghe - viết Hoa mai vàng / Phân biệt ao/oa; ch/tr; ich/it Nguyễn Kiều Bích Phượng



TƯ
 (0

6/
3/

20
24

) SÁNG
3 Toán Đơn vị, chục, trăm, nghìn (tiết 3) Nguyễn Kiều Bích Phượng
4 GDTC Nguyễn Đức Trung

CHIỀU
1 Robotics
2 TNXH Cơ quan vận động (tiết 2) Nguyễn Kiều Bích Phượng
3 TNXH Chăm sóc, bảo vệ cơ quan vận động (t1) Nguyễn Kiều Bích Phượng

N
Ă

M
 (0

7/
3/

20
24

)

SÁNG

1 Tiếng Việt MRVT Thiên nhiên (tt) Nguyễn Kiều Bích Phượng
2 Tiếng Việt Nghe kể Sự tích cá thờn bơn Nguyễn Kiều Bích Phượng
3 Mĩ thuật Vũ Thị Lan
4 Toán Các số từ 101 đến 110 (tiết 1) Nguyễn Kiều Bích Phượng

CHIỀU
1 HD Ôn tập Nguyễn Kiều Bích Phượng
2 HD Ôn tập Nguyễn Kiều Bích Phượng
3 HĐTN SHCĐ: Nhận biết những việc làm thể hiện sự quan tâm chăm sóc, lòng biết ơn với người thân trong gia đình. Chia sẻ việc em đã làm thể hiện sự quan tâm chăm sóc, lòng biểt ơn vói ngưởi thân trong gia đìnhNguyễn Kiều Bích Phượng

SÁ
U

 (0
8/

3/
20

24
)

SÁNG

1 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
2 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
3 GDTC Nguyễn Đức Trung
4 Toán Các số từ 101 đến 110 (tiết 2) Nguyễn Kiều Bích Phượng

CHIỀU
1 Tiếng Việt Luyện tập thuật việc được tham gia Nguyễn Kiều Bích Phượng
2 Tiếng Việt Đọc một bài đọc về thiên nhiên Nguyễn Kiều Bích Phượng
3 HĐTN SHL: Tham gỉa chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 Nguyễn Kiều Bích Phượng



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 2B - TUẦN 24 (04/3/2024 - 08/3/2024)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG GIÁO 
DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN

H
A

I (
04

/3
/2

02
4) SÁNG

1 HĐTN SHDC: Múa hát chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8 - 3 Hoàng Thị Phương
2 Toán Đơn vị, chục, trăm, nghìn (tiết 1) Hoàng Thị Phương
3 GDTC Nguyễn Đức Trung
4 Đạo đức Em yêu quê hương (tiêt 1) Cao Thúy Hồng

CHIỀU
1 Tiếng Việt Đọc Trái chín Hoàng Thị Phương
2 Tiếng Việt Đọc Trái chín Hoàng Thị Phương
3 TNXH Cơ quan vận động (tiết 2) Hoàng Thị Phương

B
A

 (0
5/

3/
20

24
) SÁNG

1 Toán Đơn vị, chục, trăm, nghìn (tiết 2) Hoàng Thị Phương
2 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc
3 Tiếng Việt Viết chữ hoa V Hoàng Thị Phương
4 Tiếng Việt Nghe - viết Hoa mai vàng / Phân biệt ao/oa; ch/tr; ich/it Hoàng Thị Phương

CHIỀU
1 Kĩ năng sống
2 TNXH Chăm sóc, bảo vệ cơ quan vận động (t1) Hoàng Thị Phương
3 HĐTN SHCĐ: Nhận biết những việc làm thể hiện sự quan tâm chăm sóc, lòng biết ơn với người thân trong gia đình. Chia sẻ việc em đã làm thể hiện sự quan tâm chăm sóc, lòng biểt ơn vói ngưởi thân trong gia đìnhHoàng Thị Phương

TƯ
 (0

6/
3/

20
24

) SÁNG

1 Tiếng Việt Đọc Hoa mai vàng Hoàng Thị Phương
2 Tiếng Việt Từ chỉ đặc điểm. Câu kiểu Ai thế nào? Dấu chấm; dấu chấm than Hoàng Thị Phương



TƯ
 (0

6/
3/

20
24

) SÁNG
3 Tiếng Anh (Bản ngữ) Phan Thị Ngọc Hồng
4 Tiếng Anh (Bản ngữ) Phan Thị Ngọc Hồng

CHIỀU
1 Toán Đơn vị, chục, trăm, nghìn (tiết 3) Hoàng Thị Phương
2 Robotics
3 HD Ôn tập Hoàng Thị Phương

N
Ă

M
 (0

7/
3/

20
24

)

SÁNG

1 Toán Các số từ 101 đến 110 (tiết 1) Hoàng Thị Phương
2 Mĩ thuật Vũ Thị Lan
3 Tiếng Việt MRVT Thiên nhiên (tt) Hoàng Thị Phương
4 Tiếng Việt Nghe kể Sự tích cá thờn bơn Hoàng Thị Phương

CHIỀU
1 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
2 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
3 HD Ôn tập Hoàng Thị Phương

SÁ
U

 (0
8/

3/
20

24
)

SÁNG

1 Tiếng Việt Luyện tập thuật việc được tham gia Hoàng Thị Phương
2 Tiếng Việt Đọc một bài đọc về thiên nhiên Hoàng Thị Phương
3 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
4 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng

CHIỀU
1 GDTC Nguyễn Đức Trung
2 Toán Các số từ 101 đến 110 (tiết 2) Hoàng Thị Phương
3 HĐTN SHL: Tham gỉa chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 Hoàng Thị Phương



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 2C - TUẦN 24 (04/3/2024 - 08/3/2024)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG GIÁO 
DỤC

GIÁO VIÊN

H
A

I (
04

/3
/2

02
4) SÁNG

1 HĐTN SHDC: Múa hát chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8 - 3 Nguyễn Thị Giao Linh
2 Tiếng Việt Đọc Trái chín Nguyễn Thị Giao Linh
3 Tiếng Việt Đọc Trái chín Nguyễn Thị Giao Linh
4 Đạo đức Em yêu quê hương (tiêt 1) Cao Thúy Hồng

CHIỀU
1 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
2 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
3 Toán Đơn vị, chục, trăm, nghìn (tiết 1) Nguyễn Thị Giao Linh

B
A

 (0
5/

3/
20

24
) SÁNG

1 Tiếng Việt Viết chữ hoa V Nguyễn Thị Giao Linh
2 Tiếng Việt Nghe - viết Hoa mai vàng / Phân biệt ao/oa; ch/tr; ich/it Nguyễn Thị Giao Linh
3 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc
4 Toán Đơn vị, chục, trăm, nghìn (tiết 2) Nguyễn Thị Giao Linh

CHIỀU
1 GDTC Nguyễn Đức Trung
2 Kĩ năng sống
3 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng

TƯ
 (0

6/
3/

20
24

) SÁNG

1 Tiếng Anh (Bản ngữ) Phan Thị Ngọc Hồng
2 Tiếng Anh (Bản ngữ) Phan Thị Ngọc Hồng



TƯ
 (0

6/
3/

20
24

) SÁNG
3 Tiếng Việt Đọc Hoa mai vàng Nguyễn Thị Giao Linh
4 Tiếng Việt Từ chỉ đặc điểm. Câu kiểu Ai thế nào? Dấu chấm; dấu chấm than Nguyễn Thị Giao Linh

CHIỀU
1 TNXH Cơ quan vận động (tiết 2) Nguyễn Thị Giao Linh
2 Toán Đơn vị, chục, trăm, nghìn (tiết 3) Nguyễn Thị Giao Linh
3 Robotics

N
Ă

M
 (0

7/
3/

20
24

)

SÁNG

1 Mĩ thuật Vũ Thị Lan
2 Toán Các số từ 101 đến 110 (tiết 1) Nguyễn Thị Giao Linh
3 Tiếng Việt MRVT Thiên nhiên (tt) Nguyễn Thị Giao Linh
4 Tiếng Việt Nghe kể Sự tích cá thờn bơn Nguyễn Thị Giao Linh

CHIỀU
1 HD Ôn tập Nguyễn Thị Giao Linh
2 HĐTN SHCĐ: Nhận biết những việc làm thể hiện sự quan tâm chăm sóc, lòng biết ơn với người thân trong gia đình. Chia sẻ việc em đã làm thể hiện sự quan tâm chăm sóc, lòng biểt ơn vói ngưởi thân trong gia đìnhNguyễn Thị Giao Linh
3 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng

SÁ
U

 (0
8/

3/
20

24
)

SÁNG

1 Tiếng Việt Luyện tập thuật việc được tham gia Nguyễn Thị Giao Linh
2 Tiếng Việt Đọc một bài đọc về thiên nhiên Nguyễn Thị Giao Linh
3 Toán Các số từ 101 đến 110 (tiết 2) Nguyễn Thị Giao Linh
4 GDTC Nguyễn Đức Trung

CHIỀU
1 TNXH Chăm sóc, bảo vệ cơ quan vận động (t1) Nguyễn Thị Giao Linh
2 HD Ôn tập Nguyễn Thị Giao Linh
3 HĐTN SHL: Tham gỉa chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 Nguyễn Thị Giao Linh


